
Ng Th Năm

1  HỒ THỊ NGỌC NHƯ 15 1 2006 Nghệ An Nữ Kinh 0905253286

2  TRẦN THỊ HOÀI ANH 5 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 090933255

3  TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT 30 3 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0359354019

4  LƯU CÁT PHƯƠNG 29 10 2006 Đắk Lắk Nữ Hoa 0889035201

5  NGUYỄN LÊ THANH TRÚC 12 6 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0987771266

6  LÊ VĂN QUYỀN 28 12 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0989302892

7  LÊ HUỲNH THANH PHONG 27 12 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0947032277

8  NGUYỄN NGỌC YẾN NHI 7 10 2006 Đồng Nai Nữ Kinh 0837775757

9  NGUYỄN HUỲNH HOÀNG ÂN 21 5 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0914.246.449

10  NGUYỄN LÝ TƯỜNG VY 24 6 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0988927444

11 PHẠM THỊ THANH THỦY 5 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0948378844

12  VŨ HOÀNG NGỌC 18 2 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0919558439

13  NGUYỄN NGỌC HUYỀN 10 4 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0889041165

14  NGUYỄN THANH TÂN 22 5 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0947277782

15  NGUYỄN CAO QUANG TRƯỜNG 19 5 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0965546479

16  NGÔ QUANG KHẢI 20 10 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0932444099

17  LÊ TRỌNG TUẤN TÚ 6 9 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0914144436

18  HOÀNG MINH ĐĂNG 24 11 2006 Đắk Lắk Nam Kinh KO CO SO

19  NGUYỄN NHƯ QUYẾT 4 7 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0368982135

20  VÕ NGỌC BẢO CHÂU 10 7 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0914233838

21  CUNG NGUYỄN HOÀNG HUY 11 12 2006 Hà Nội Nam Kinh 0963907981

22  PHAN THANH NAM TRUNG 18 5 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0949502221

23  NGUYỄN DƯƠNG KIỀU TRANG 11 12 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0375508179

24  ĐẶNG BÁ PHAN VŨ 6 12 2005 Đắk Lắk Nam Kinh 0333337090

25  ĐẶNG KHÁNH HUYỀN 14 11 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0949980202

26  MAI VĂN SƠN 29 9 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0969129681

27  LÊ BÁ ANH 14 12 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0384128967

28  TRƯƠNG TÚ UYÊN 8 4 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0366021823

29  ĐÀO VĂN PHONG 16 11 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0914437911

30  TRẦN NGỌC TỐ TRÂN 5 11 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0934765315

31  HOÀNG ANH HẢI 2 3 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0357825265

32  ĐỖ NGUYỄN HOÀNG KHANG 22 1 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0984843843

33  ĐỖ THẢO NGÂN 19 6 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0946407676

34  VŨ NGỌC YẾN NHI 15 12 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0911324817

35  BÙI HỮU PHÚC 6 1 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0906352926

36  TRẦN PHƯƠNG QUỲNH 7 2 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0905909081

37  NGUYỄN TRẦN TƯƠNG LAI 9 9 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0908172355

38  ĐINH QUỐC MẠNH 5 2 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0367060224

39  TRẦN  VĂN  HUY 13 6 2006 Bình Định Nam Kinh 0923028428

40  VŨ HOÀI ĐĂNG LÂM 16 7 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0902441645

41  LÊ VÕ ANH KIỆT 11 10 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0943484747

42  NGUYỄN ĐÌNH  KÍNH 18 8 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0329507871

43  LÊ TIẾN TÀI 15 11 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0902943943

44  NGUYỄN THỊ HIỀN 7 11 2006 Gia Lai Nữ Kinh 0763529375

45  TRẦN THỊ THỦY TIÊN 29 10 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0948940909
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46  BÙI THỊ NHƯ Ý 2 4 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0974841661

47  ĐINH NGỌC BẢO HÂN 19 6 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0908511211

GVCN HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

('0971392016)

CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN (Chủ đề bám sát THS) Đắk Lắk, ngày 01 tháng 9 năm 2021


